
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 
 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

TIẾNG ANH  9 – TUẦN 9 ( 1 /11/2021 đến 5/ 11/ 2021) 

 

Hoạt động 1:  Unit 2 – LANGUAGE FOCUS 

NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Nội dung 1:  REVIEW PRESENT PERFECT TENSE: 

1. use: diễn tả 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ, còn liên quan 

đến hiện tại.  

2.structure: S + have / has + PP 

Ex: Lan has lived here for 10 years. 

- Học sinh biết cách sử dụng 

thì hiện tại hoàn thành 

Nội dung 2:  PASSIVE  

Active :  S   V    0 

Passive : S          tobe + V3/ Ved + by + 0 

Lan  buys a book today 

 A book is bought by Lan today. 

1.Câu bị đông có modal verb ( động từ khiếm khuyết) 

S +modal verb + be + PP + by + o 

2. CBĐ có sử dụng thì tiếp diễn :  

S + tobe + being + PP + by + O 

3. CBĐ có sử dụng thì hoàn thành :  

S + have/ has / had + been + PP + by + O 

- Học sinh biết được cách đổi 

câu chủ động sang câu bị 

động 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 

(Học sinh viết câu trả lời vào ô trống dưới đây) 
NỘI DUNG HỌC SINH TRẢ LỜI 

Nội dung 1:  

-Luyện đọc phần 1 trang 19- 

-Luyện hỏi và trả lời – phần 

2,3 trang 20,21 

 

Nội dung 2:   

Task 4 / 21  :  

complete the second 

sentence 

 

 

 

 

Task 5 / 21  :  

Change the sentences 

from the active into the 

passive 

 

Task 4 / 21  : a. The problem can be solved. 

b. Experiments on animals should be stopped. 

c. Life might be found on another planet. 

d. All the schools in the city have to be improved. 

e. A new bridge is going to be built in the area. 

Task 5 / 21  : a. The problem can be solved. 

b. Experiments on animals should be stopped. 

c. Life might be found on another planet. 

d. All the schools in the city have to be improved. 

e. A new bridge is going to be built in the area. 
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TIẾNG ANH  9 – TUẦN 10 ( 08 /11/2021 đến 12/ 11/ 2021) 

Hoạt động 1:  Unit 4 – LEARNING A FOREIGN LANGUAGE  

NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Nội dung 1:  GETTING STARTED  

How do you learn English? Check (v) things you do from the list. 

Add more things you do or you want to do. Then work with a 

partner and compare your list. ( Tiếng Anh 9 – trang 32) 

- Học  sinh biết cách học 

Tiếng Anh hiệu quả từ danh 

sách các cách học 

Nội dung 2:  LISTEN AND READ 

New words:  

- examiner (n) giám khảo                                 

- aspect (n) : khía cạnh 

- attend the course ( v) : tham gia khóa học 

- terrible (a): khủng khiếp  

- written examination ( n) : kỳ thi viết 

- Học sinh biết được một số 

từ mới. Hiểu nội dung bài nói 

chuyện giữa Paola và Lan 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 

(Học sinh viết câu trả lời vào ô trống dưới đây) 
NỘI DUNG HỌC SINH TRẢ LỜI 

Nội dung 1:  

-Luyện đọc phần LISTEN AND 

READ ( trang 32,33) 

 

 

Nội dung 2:   
Answer. What exactly did the 

examiner ask Lan? Look at the 

list of questions and check (v) 

the boxes. 

 

Answer key : 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14  

 


